
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Nguyễn Chí Công Nam 18/06/2000 50740417 Gia Lai

2 Nguyễn Thế Lâm Nam 09/01/2000 50729532 Hà Tĩnh

3 Trần Thanh Tùng Nam 05/11/2000 50709581 Bắc Giang

4 Nguyễn Quang Kiên Nam 08/09/1999 50707769 Phú Thọ

5 Trần Việt Đức Nam 28/06/1999 50701530 Hà Nam

6 Trần Ngọc Thuận Nam 18/09/1997 50724468 Thanh Hóa

7 Nguyễn Tiến 
Huỳnh Đức Nam 20/01/1998 50740418 Gia Lai

8 Đinh Văn Nguyên Nam 27/09/1997 50709599 Bắc Giang

9 Lê Văn Điệp Nam 16/07/2000 50709447 Bắc Giang

10 Phạm Duy Tấn Phát Nam 07/11/2000 50707105 Thái Nguyên

11 Thái Văn Hoàng Nam 05/11/2000 50729501 Hà Tĩnh

12 Trương Huy Thành Nam 25/07/1992 50732274 Quảng Trị

13 Bùi Ngọc Lưu Nam 15/04/1998 50730387 Quảng Bình

14 Hoàng Huy Việt Nam 02/04/1992 50740490 Gia Lai

15 Lê Tiến Tùng Nam 02/08/1997 50700115 Hà Nội

16 Nguyễn Đình Nam Nam 18/11/1997 50709485 Bắc Giang

17 Nguyễn Tiến Lợi Nam 16/05/1999 50700617 Hà Nội

18 Tống Ngọc Tuấn Nam 26/12/1996 50706527 Tuyên Quang

19 Nguyễn Xuân Hồng Nam 25/01/1995 50707795 Phú Thọ

20 Tạ Minh Tuấn Nam 04/02/1989 50724354 Thanh Hóa

21 Trần Văn Phi Nam 10/01/2000 50726806 Nghệ An

22 Nguyễn Công Lực Nam 20/02/1988 50731380 Quảng Trị

23 Nguyễn Văn Sang Nam 27/10/1990 50726819 Nghệ An

24 Hoàng Văn Quân Nam 20/05/1993 90810149 CBT 02/2019

25 Đậu Văn Long Nam 27/02/1996 50724241 Thanh Hóa

26 Trần Mộng Hùng Nam 11/10/1998 50723974 Thanh Hóa

27 Nguyễn Văn Đông Nam 14/01/1987 50731453 Quảng Trị

28 Nguyễn Văn Lâm Nam 25/06/1994 50726852 Nghệ An

29 Nguyễn Đình Vương Nam 26/11/1998 50709336 Bắc Giang

30 Vy Văn Hoàn Nam 02/11/1995 50706119 Lạng Sơn
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31 Nguyễn Công Tuấn Nam 29/08/1991 50727039 Nghệ An

32 Phan Văn Trung Nam 26/12/1989 50726911 Nghệ An

33 Trình Hoàng Long Nam 01/01/1988 50707627 Phú Thọ

34 Hà Văn Toàn Nam 04/10/1994 50723290 Thanh Hóa

35 Phan Anh Tuấn Nam 07/12/1992 50741265 Khánh Hòa

36 Phan Anh Thắng Nam 01/08/1995 50713265 Hòa Bình

37 Hồ Văn Hưng Nam 08/09/1987 50732253 Quảng Trị

38 Cao Văn Tình Nam 10/05/1985 50723012 Thanh Hóa

39 Nguyễn Tiến Quân Nam 02/02/1989 50700320 Hà Nội

40 Phạm Văn Cương Nam 16/03/1989 50722982 Thanh Hóa

41 Phan Tiến Thanh Nam 25/12/1993 50700031 Hà Nội

42 Phan Văn Thùy Nam 08/06/1998 50727437 Nghệ An

43 Trần Sỹ Dương Nam 23/07/2000 50721002 Hải Dương

44 Nguyễn Văn Đạt Nam 08/11/1996 50700607 Hà Nội

45 Nguyễn Văn Tiến Nam 09/02/1997 50726859 Nghệ An

46 Bùi Thị Nguyệt Nữ 01/12/1987 10028903 Nghệ An

47 Trần Thị Huyền Trang Nữ 22/08/1991 10026558 Nghệ An

48 Lò Văn Mai Nam 14/06/1989 50712901 Sơn La

49 Nguyễn Văn Tú Nam 15/12/1996 10021026 Nghệ An

50 Nguyễn Hữu
Tài Nam 14/10/1991 50741254 Khánh Hòa

51 Nguyễn Xuân Lâm Nam 18/08/1992 50700002 Hà Nội

52 Phạm Minh Hiệp Nam 01/04/1992 50701628 Hà Nam

53 Dương Ngọc Công Nam 12/11/1996 50709368 Bắc Giang

54 Nguyễn Văn Phúc Nam 15/01/1997 50709344 Bắc Giang

55 Nguyễn Trọng Anh Nam 06/04/1989 90800461 CBT 02/2019

56 Nguyễn Văn Quang Nam 13/07/1999 50709595 Bắc Giang

57 Nguyễn Duy Được Nam 01/06/1991 50741884 Lâm Đồng

58 Bùi Phước Bửu Nam 17/09/1995 50732034 Quảng Trị

59 Vũ Thế Thăng Nam 03/09/1993 50703106 Thái Bình

60 Nguyễn Huy Hoàng Nam 30/05/1994 50726974 Nghệ An

61 Nguyễn Văn Mỹ Nam 10/05/1990 50742653 Bà Rịa - Vũng Tàu

62 Trịnh Văn Thi Nam 20/08/1996 50724091 Thanh Hóa



63 Võ Văn Phương Nam 18/06/1992 50732165 Quảng Trị

64 Nguyễn Thị Trang Nữ 08/01/1995 10018483 Thanh Hóa

65 Hoàng Văn Chấn Nam 11/11/1998 50709482 Bắc Giang

66 Lương Văn Huy Nam 07/02/1997 50724552 Thanh Hóa

67 Nguyễn Văn Dương Nam 04/05/1997 50723886 Thanh Hóa

68 Nguyễn Hữu Đông Nam 28/06/1989 50725038 Thanh Hóa

69 Nguyễn Quang Quỳnh Nam 05/03/1993 50729499 Hà Tĩnh

70 Trương Công Hưng Nam 02/02/1996 50722985 Thanh Hóa

71 Hoàng Văn Quyết Nam 12/10/1989 50726925 Nghệ An

72 Hồ Sỹ Cường Nam 15/04/1988 50713201 Hòa Bình

73 Trần Văn Hoàn Nam 18/11/1996 50726907 Nghệ An

74 Trần Văn Hưởng Nam 22/06/1996 50707836 Phú Thọ

75 Nguyễn Thành Đồng Nam 10/11/1989 50729347 Hà Tĩnh

76 Trần Đình Tiến Nam 03/01/1991 50741572 Tp HCM

77 Trần Hoài Thanh Nam 16/09/1990 50733017 Quảng Nam

78 Chu Thế Lực Nam 20/05/1988 50709679 Bắc Giang

79 Đỗ Doãn Hoàn Nam 01/05/1990 50709465 Bắc Giang


